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[bookmark: _GoBack]Phần trắc nghiệm (10 điểm) 
Học sinh chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho  phản ứng sau: KMnO4K2MnO4+MnO2 + O2 lần lượt là
	A. 1:1:1:2	B. 2:1: 3:1	C. 2:1:1:1	D. 2:1:2 : 2.
Câu 2. (0,35đ).  Khi muốn tắt ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ đậy nắp đèn cồn, thao tác đó nhằm
	A. làm cho chất (cồn) nóng đến nhiệt độ cháy.
	B. hạ nhiệt độ của chất cháy (cồn) xuống dưới nhiệt độ cháy.
	C. cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy.
	D. cách li chất cháy (cồn) với khí oxi.
Câu 3. (0,35đ). Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?


	A. 2Al +3Cu(NO3)22Al(NO3)3+3Cu	B. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2


	C. Na2O + H2O 2NaOH	D. Mg(OH)2 MgO + H2O
Câu 4. (0,3đ). Trong các oxit: CaO, CuO, N2O, CO2, SO2, số oxit bazo là
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 5. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 1,44 g một phi kim R hóa trị IV (đơn chất phi kim đó có công thức dạng tổng quát là R) cần dùng vừa đủ 13,44 lít không khí (đktc) thu được oxit tương ứng. Hãy xác định CTHH của oxit và cho biết tên của oxit đó.
	A. NO2	B. CO2	C. SiO2	D. SO2
Câu 6. (0,35đ).  Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
	A. H2O, KClO3	B. KMnO4, H2O	C. KMnO4, KClO3.	D. K2MnO4, KClO3.
Câu 7. (0,35đ).  Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
	A. SnO2.	B. CO.	C. SO2.	D. CO2.
Câu 8. (0,35đ). Oxi tác dụng với dãy các chất nào sau đây để tạo ra oxit axit?
	A. Si, Ba, C, P	B. S, P, Si, C	C. S, P, Si, Mg	D. Fe, K, S, Ba
Câu 9. (0,35đ). Công thức Cu2O có tên gọi là:
	A. Đồng (II) oxit	B. Đồng oxit	C. Đồng oxi	D. Đồng (I) oxit
Câu 10. (0,35đ).   Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?


	A. CuO + H2 Cu + H2O	B. Fe +CuSO4FeSO4+ Cu


	C. 3Cl2 +2Fe  2FeCl3	D. Mg(OH)2 MgO + H2O
Câu 11. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit axit là
	A. K2O, CaO, Al2O3, MgO	B. CrO3, SO3, P2O5, Na2O.
	C. Na2O, SO2, ZnO, P2O5	D. CO2, SO3, N2O5, Mn2O7
Câu 12. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit bazơ là
	A. MnO2, BaO, FeO, N2O5	B. Na2O, BaO, ZnO, Fe2O3
	C. CuO, K2O, SO3, Fe3O4	D. N2O5, CO2, SO2, Mn2O7
Câu 13. (0,35đ).   Công thức N2O5 có tên gọi là
	A. Nito oxi.	B. Đinito pentaoxit.
	C. Nito (V) oxit.	D. Nito oxit.
Câu 14. (0,35đ).  Sự oxi hoá là
	A. sự tác dụng của hợp chất với oxi.
	B. sự tác dụng của oxi với một chất.
	C. sự tác dụng của nhiều chất với nhau.
	D. sự tác dụng của đơn chất với oxi.
Câu 15. (0,35đ).  Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:
	A. Tan nhiều trong nước.	B. Khó hóa lỏng.
	C. Ít tan trong nước.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 16. (0,3đ).  Phân hủy 49 g KClO3 thu được bao nhiêu lít khí O2 ở đktc?
	A. 13,44 lít	B. 15,44 lít	C. 14,44 lít	D. 12,44 lít
Câu 17. (0,3đ).  Cho 3,2 g bột kim loại đồng vào bình kín chứa đầy khí oxi dư. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy chất rắn trong bình cân được m gam. Giá trị m là:
	A. 5 gam.	B. 6 gam.	C. 4 gam.	D. 3 gam.
Câu 18. (0,35đ).  Một oxit có tên gọi là Đinito trioxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. N2O5	B. NO	C. N2O3	D. NO2
Câu 19. (0,3đ).  Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:
	A. CO2, SO2, MgO.	B. N2O5, Al2O3, HNO3
	C. CuO, HCl, SO3.	D. FeO, KCl, P2O5.

[bookmark: _Hlk90589144]Câu 20. (0,35đ). Cho phương trình hóa học sau: 2KClO3   2KCl  +  x O2. x có thể là số nào sau đây?
	A. 3	B. 2	C. 1	D. 4

Câu 21. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho phản ứng sau: P + O2   P2O5 lần lượt là
	A. 3:2:1	B. 2:5:2	C. 1:5:1	D. 4:5:2
Câu 22. (0,35đ). Một oxit có tên gọi là Sắt (III) oxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. FexOy	B. FeO	C. Fe3O4	D. Fe2O3
Câu 23. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 19,32 g sắt trong khí oxi thu được sắt từ oxit (Fe3O4). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là
	A. 7,728 lít	B. 5,152 lít	C. 0,345 lít	D. 0,23 lít
Câu 24. (0,35đ).  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:
	A. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).
	B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
	C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.
	D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
Câu 25. (0,35đ). Biện pháp không góp phần giảm ô nhiễm không khí là:
	A. Đề ra những quy định nghiệm ngặt về xử lí khí thải
	B. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
	C. Tìm nguồn năng lượng sạch
	D. Bảo vệ và trồng cây xanh
Câu 26. (0,35đ).  Phát biểu nào sau đây về oxi là đúng?
	A. Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
	B. Khí oxi sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
	C. Khí oxi không tan trong nước.
	D. Cần cung cấp oxi để dập tắt đám cháy.
Câu 27. (0,3đ). Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?
	A. Dùng nước	B. Phủ chăn bông hoặc vải dày
	C. Dùng cồn	D. Quạt
Câu 28. (0,3đ).  Số gam nước sinh ra khi cho 6,72 lít H2 tác dụng với 2,352 lít O2 (ở đktc) là
	A. 1,89 gam	B. 2,7 gam	C. 3,78 gam	D. 5,4 gam
Câu 29. (0,35đ). Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:
A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
D. Cả A & B
Câu 30. (0,35đ). Câu nào sau đây không đúng
	A. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
	B. Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa.
	C. Oxit là hợp chất của oxi với 1 hoặc 2 nguyên tố khác.
	D. Trong phòng thí nghiệm, oxi có thể điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

(Biết: H=1; C=12; N=14; O=16; Fe=56; S=32; Ca=40; Na=23, K=39, Cl=35,5, Mn=55)
------ HẾT ------
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Phần trắc nghiệm (10 điểm) 
Học sinh chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,3đ).  Số gam nước sinh ra khi cho 6,72 lít H2 tác dụng với 2,352 lít O2 (ở đktc) là
	A. 5,4 gam	B. 2,7 gam	C. 3,78 gam	D. 1,89 gam
Câu 2. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 1,44 g một phi kim R hóa trị IV (đơn chất phi kim đó có công thức dạng tổng quát là R) cần dùng vừa đủ 13,44 lít không khí (đktc) thu được oxit tương ứng. Hãy xác định CTHH của oxit và cho biết tên của oxit đó.
	A. SO2	B. NO2	C. CO2	D. SiO2
Câu 3. (0,35đ).  Khi muốn tắt ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ đậy nắp đèn cồn, thao tác đó nhằm
	A. cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy.
	B. hạ nhiệt độ của chất cháy (cồn) xuống dưới nhiệt độ cháy.
	C. làm cho chất (cồn) nóng đến nhiệt độ cháy.
	D. cách li chất cháy (cồn) với khí oxi.
Câu 4. (0,35đ).  Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
	A. SO2.	B. SnO2.	C. CO.	D. CO2.
Câu 5. (0,35đ).  Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
	A. KMnO4, H2O	B. K2MnO4, KClO3.	C. H2O, KClO3	D. KMnO4, KClO3.
Câu 6. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 19,32 g sắt trong khí oxi thu được sắt từ oxit (Fe3O4). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là
	A. 0,345 lít	B. 0,23 lít	C. 7,728 lít	D. 5,152 lít
Câu 7. (0,35đ). Oxi tác dụng với dãy các chất nào sau đây để tạo ra oxit axit?
	A. S, P, Si, C	B. Si, Ba, C, P	C. S, P, Si, Mg	D. Fe, K, S, Ba

Câu 8. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho phản ứng sau: P + O2   P2O5 lần lượt là
	A. 1:5:1	B. 2:5:2	C. 3:2:1	D. 4:5:2
Câu 9. (0,35đ). Một oxit có tên gọi là Sắt (III) oxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. FeO	B. FexOy	C. Fe3O4	D. Fe2O3
Câu 10. (0,35đ).  Sự oxi hoá là
	A. sự tác dụng của oxi với một chất.
	B. sự tác dụng của nhiều chất với nhau.
	C. sự tác dụng của hợp chất với oxi.
	D. sự tác dụng của đơn chất với oxi.
Câu 11. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit axit là
	A. CrO3, SO3, P2O5, Na2O.	B. Na2O, SO2, ZnO, P2O5
	C. CO2, SO3, N2O5, Mn2O7	D. K2O, CaO, Al2O3, MgO
Câu 12. (0,35đ). Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:
A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
D. Cả A & B
Câu 13. (0,35đ).   Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?


	A. Fe +CuSO4FeSO4+ Cu	B. CuO + H2 Cu + H2O


	C. 3Cl2 +2Fe  2FeCl3	D. Mg(OH)2 MgO + H2O
Câu 14. (0,35đ). Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?


	A. Na2O + H2O 2NaOH	B. 2Al +3Cu(NO3)22Al(NO3)3+3Cu


	C. Mg(OH)2 MgO + H2O	D. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
Câu 15. (0,3đ).  Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:
	A. CuO, HCl, SO3.	B. FeO, KCl, P2O5.
	C. CO2, SO2, MgO.	D. N2O5, Al2O3, HNO3
Câu 16. (0,3đ).  Phân hủy 49 g KClO3 thu được bao nhiêu lít khí O2 ở đktc?
	A. 12,44 lít	B. 15,44 lít	C. 14,44 lít	D. 13,44 lít

Câu 17. (0,35đ). Cho phương trình hóa học sau: 2KClO3   2KCl  +  x O2. x có thể là số nào sau đây?
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 18. (0,35đ).  Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:
	A. Tan nhiều trong nước.	B. Ít tan trong nước.
	C. Khó hóa lỏng.	D. Nặng hơn không khí.
Câu 19. (0,35đ).  Một oxit có tên gọi là Đinito trioxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. N2O5	B. NO	C. NO2	D. N2O3
Câu 20. (0,35đ). Công thức Cu2O có tên gọi là:
	A. Đồng oxit	B. Đồng (II) oxit	C. Đồng oxi	D. Đồng (I) oxit
Câu 21. (0,35đ).   Công thức N2O5 có tên gọi là
	A. Nito oxit.	B. Nito (V) oxit.
	C. Nito oxi.	D. Đinito pentaoxit.
Câu 22. (0,3đ). Trong các oxit: CaO, CuO, N2O, CO2, SO2, số oxit bazo là
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 23. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit bazơ là
	A. CuO, K2O, SO3, Fe3O4	B. Na2O, BaO, ZnO, Fe2O3
	C. MnO2, BaO, FeO, N2O5	D. N2O5, CO2, SO2, Mn2O7
Câu 24. (0,35đ). Biện pháp không góp phần giảm ô nhiễm không khí là
	A. Bảo vệ và trồng cây xanh
	B. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
	C. Tìm nguồn năng lượng sạch
	D. Đề ra những quy định nghiệm ngặt về xử lí khí thải
Câu 25. (0,35đ).  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:
	A. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).
	B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
	C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.
	D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
Câu 26. (0,35đ). Câu nào sau đây không đúng
	A. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
	B. Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa.
	C. Trong phòng thí nghiệm, oxi có thể điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
	D. Oxit là hợp chất của oxi với 1 hoặc 2 nguyên tố khác.
Câu 27. (0,3đ). Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?
	A. Quạt	B. Dùng cồn
	C. Phủ chăn bông hoặc vải dày	D. Dùng nước

Câu 28. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho  phản ứng sau: KMnO4K2MnO4+MnO2 + O2 lần lượt là
	A. 2:1:1:1	B. 2:1: 3:1	C. 1:1:1:2	D. 2:1:2 : 2.
Câu 29. (0,35đ).  Phát biểu nào sau đây về oxi là đúng?
	A. Khí oxi không tan trong nước.
	B. Cần cung cấp oxi để dập tắt đám cháy.
	C. Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
	D. Khí oxi sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
Câu 30. (0,3đ).  Cho 3,2 g bột kim loại đồng vào bình kín chứa đầy khí oxi dư. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy chất rắn trong bình cân được m gam. Giá trị m là:
	A. 3 gam.	B. 5 gam.	C. 6 gam.	D. 4 gam.

	(Biết: H=1; C=12; N=14; O=16; Fe=56; S=32; Ca=40; Na=23, K=39, Cl=35,5, Mn=55)
------ HẾT ------
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Phần trắc nghiệm (10 điểm) 
Học sinh chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,35đ).  Khi muốn tắt ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ đậy nắp đèn cồn, thao tác đó nhằm
	A. hạ nhiệt độ của chất cháy (cồn) xuống dưới nhiệt độ cháy.
	B. làm cho chất (cồn) nóng đến nhiệt độ cháy.
	C. cách li chất cháy (cồn) với khí oxi.
	D. cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy.
Câu 2. (0,3đ).  Số gam nước sinh ra khi cho 6,72 lít H2 tác dụng với 2,352 lít O2 (ở đktc) là
	A. 3,78 gam	B. 1,89 gam	C. 2,7 gam	D. 5,4 gam
Câu 3. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 19,32 g sắt trong khí oxi thu được sắt từ oxit (Fe3O4). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là
	A. 7,728 lít	B. 0,345 lít	C. 0,23 lít	D. 5,152 lít
Câu 4. (0,35đ).  Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
	A. KMnO4, H2O	B. K2MnO4, KClO3.	C. KMnO4, KClO3.	D. H2O, KClO3
Câu 5. (0,35đ). Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?


	A. 2Al +3Cu(NO3)22Al(NO3)3+3Cu	B. Mg(OH)2 MgO + H2O


	C. Na2O + H2O 2NaOH	D. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
Câu 6. (0,35đ). Câu nào sau đây không đúng
	A. Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa.
	B. Oxit là hợp chất của oxi với 1 hoặc 2 nguyên tố khác.
	C. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
	D. Trong phòng thí nghiệm, oxi có thể điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
Câu 7. (0,35đ). Một oxit có tên gọi là Sắt (III) oxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. FeO	B. Fe2O3	C. Fe3O4	D. FexOy

Câu 8. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho  phản ứng sau: KMnO4K2MnO4+MnO2 + O2 lần lượt là
	A. 2:1: 3:1	B. 1:1:1:2	C. 2:1:1:1	D. 2:1:2 : 2.
Câu 9. (0,35đ). Biện pháp không góp phần giảm ô nhiễm không khí là
	A. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
	B. Đề ra những quy định nghiệm ngặt về xử lí khí thải
	C. Bảo vệ và trồng cây xanh
	D. Tìm nguồn năng lượng sạch
Câu 10. (0,35đ).   Công thức N2O5 có tên gọi là
	A. Nito (V) oxit.	B. Đinito pentaoxit.
	C. Nito oxit.	D. Nito oxi.
Câu 11. (0,3đ).  Phân hủy 49 g KClO3 thu được bao nhiêu lít khí O2 ở đktc?
	A. 13,44 lít	B. 14,44 lít	C. 12,44 lít	D. 15,44 lít
Câu 12. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 1,44 g một phi kim R hóa trị IV (đơn chất phi kim đó có công thức dạng tổng quát là R) cần dùng vừa đủ 13,44 lít không khí (đktc) thu được oxit tương ứng. Hãy xác định CTHH của oxit và cho biết tên của oxit đó.
	A. SiO2	B. NO2	C. CO2	D. SO2
Câu 13. (0,3đ).  Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:
	A. CuO, HCl, SO3.	B. CO2, SO2, MgO.
	C. FeO, KCl, P2O5.	D. N2O5, Al2O3, HNO3
Câu 14. (0,3đ). Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?
	A. Quạt	B. Dùng cồn
	C. Phủ chăn bông hoặc vải dày	D. Dùng nước
Câu 15. (0,35đ).   Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?


	A. 3Cl2 +2Fe  2FeCl3	B. Mg(OH)2 MgO + H2O


	C. Fe +CuSO4FeSO4+ Cu	D. CuO + H2 Cu + H2O
Câu 16. (0,35đ).  Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:
	A. Ít tan trong nước.	B. Tan nhiều trong nước.
	C. Nặng hơn không khí.	D. Khó hóa lỏng.
Câu 17. (0,35đ). Oxi tác dụng với dãy các chất nào sau đây để tạo ra oxit axit?
	A. Fe, K, S, Ba	B. Si, Ba, C, P	C. S, P, Si, Mg	D. S, P, Si, C
Câu 18. (0,35đ). Công thức Cu2O có tên gọi là:
	A. Đồng (I) oxit	B. Đồng oxit	C. Đồng oxi	D. Đồng (II) oxit

Câu 19. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho phản ứng sau: P + O2   P2O5 lần lượt là
	A. 4:5:2	B. 2:5:2	C. 3:2:1	D. 1:5:1
Câu 20. (0,35đ). Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:
A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
D. Cả A & B
Câu 21. (0,35đ).  Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
	A. SnO2.	B. CO2.	C. CO.	D. SO2.
Câu 22. (0,35đ).  Phát biểu nào sau đây về oxi là đúng?
	A. Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
	B. Khí oxi sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
	C. Cần cung cấp oxi để dập tắt đám cháy.
	D. Khí oxi không tan trong nước.
Câu 23. (0,35đ).  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:
	A. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
	B. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).
	C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
	D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.
Câu 24. (0,35đ).  Sự oxi hoá là
	A. sự tác dụng của oxi với một chất.
	B. sự tác dụng của đơn chất với oxi.
	C. sự tác dụng của nhiều chất với nhau.
	D. sự tác dụng của hợp chất với oxi.
Câu 25. (0,35đ).  Một oxit có tên gọi là Đinito trioxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. N2O3	B. NO2	C. N2O5	D. NO
Câu 26. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit axit là
	A. Na2O, SO2, ZnO, P2O5	B. CO2, SO3, N2O5, Mn2O7
	C. CrO3, SO3, P2O5, Na2O.	D. K2O, CaO, Al2O3, MgO
Câu 27. (0,3đ).  Cho 3,2 g bột kim loại đồng vào bình kín chứa đầy khí oxi dư. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy chất rắn trong bình cân được m gam. Giá trị m là:
	A. 3 gam.	B. 5 gam.	C. 6 gam.	D. 4 gam.
Câu 28. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit bazơ là
	A. CuO, K2O, SO3, Fe3O4	B. Na2O, BaO, ZnO, Fe2O3
	C. N2O5, CO2, SO2, Mn2O7	D. MnO2, BaO, FeO, N2O5
Câu 29. (0,3đ). Trong các oxit: CaO, CuO, N2O, CO2, SO2, số oxit bazo là
	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4

Câu 30. (0,35đ). Cho phương trình hóa học sau: 2KClO3   2KCl  +  x O2. x có thể là số nào sau đây?
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1

	(Biết: H=1; C=12; N=14; O=16; Fe=56; S=32; Ca=40; Na=23, K=39, Cl=35,5, Mn=55)
------ HẾT ------
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Phần trắc nghiệm (10 điểm) 
Học sinh chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit axit là
	A. Na2O, SO2, ZnO, P2O5	B. CO2, SO3, N2O5, Mn2O7
	C. CrO3, SO3, P2O5, Na2O.	D. K2O, CaO, Al2O3, MgO
Câu 2. (0,3đ).  Số gam nước sinh ra khi cho 6,72 lít H2 tác dụng với 2,352 lít O2 (ở đktc) là
	A. 3,78 gam	B. 1,89 gam	C. 2,7 gam	D. 5,4 gam
Câu 3. (0,35đ). Biện pháp không góp phần giảm ô nhiễm không khí là
	A. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
	B. Đề ra những quy định nghiệm ngặt về xử lí khí thải
	C. Tìm nguồn năng lượng sạch
	D. Bảo vệ và trồng cây xanh

Câu 4. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho  phản ứng sau: KMnO4K2MnO4+MnO2 + O2 lần lượt là
	A. 2:1:2 : 2.	B. 2:1:1:1	C. 1:1:1:2	D. 2:1: 3:1
Câu 5. (0,3đ). Trong các oxit: CaO, CuO, N2O, CO2, SO2, số oxit bazo là
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 6. (0,3đ).  Phân hủy 49 g KClO3 thu được bao nhiêu lít khí O2 ở đktc?
	A. 13,44 lít	B. 12,44 lít	C. 15,44 lít	D. 14,44 lít
Câu 7. (0,35đ).  Sự oxi hoá là
	A. sự tác dụng của oxi với một chất.
	B. sự tác dụng của đơn chất với oxi.
	C. sự tác dụng của hợp chất với oxi.
	D. sự tác dụng của nhiều chất với nhau.

Câu 8. (0,35đ). Hệ số thích hợp cho phản ứng sau: P + O2   P2O5 lần lượt là
	A. 4:5:2	B. 1:5:1	C. 2:5:2	D. 3:2:1
Câu 9. (0,3đ).  Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:
	A. FeO, KCl, P2O5.	B. CuO, HCl, SO3.
	C. N2O5, Al2O3, HNO3	D. CO2, SO2, MgO.
Câu 10. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 1,44 g một phi kim R hóa trị IV (đơn chất phi kim đó có công thức dạng tổng quát là R) cần dùng vừa đủ 13,44 lít không khí (đktc) thu được oxit tương ứng. Hãy xác định CTHH của oxit và cho biết tên của oxit đó.
	A. SiO2	B. SO2	C. NO2	D. CO2
Câu 11. (0,35đ).  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:
	A. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.
	B. 21% khí nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).
	C. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
	D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.
Câu 12. (0,35đ). Oxi tác dụng với dãy các chất nào sau đây để tạo ra oxit axit?
	A. S, P, Si, Mg	B. Fe, K, S, Ba	C. S, P, Si, C	D. Si, Ba, C, P
Câu 13. (0,35đ).  Khi muốn tắt ngọn lửa đèn cồn thì chúng ta sẽ đậy nắp đèn cồn, thao tác đó nhằm
	A. làm cho chất (cồn) nóng đến nhiệt độ cháy.
	B. hạ nhiệt độ của chất cháy (cồn) xuống dưới nhiệt độ cháy.
	C. cách li chất cháy (cồn) với khí oxi.
	D. cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy.
Câu 14. (0,3đ). Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?
	A. Dùng nước	B. Phủ chăn bông hoặc vải dày
	C. Dùng cồn	D. Quạt

Câu 15. (0,35đ). Cho phương trình hóa học sau: 2KClO3   2KCl  +  x O2. x có thể là số nào sau đây?
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 16. (0,35đ). Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy?


	A. 2Al +3Cu(NO3)22Al(NO3)3+3Cu	B. Na2O + H2O 2NaOH


	C. Mg(OH)2 MgO + H2O	D. Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
Câu 17. (0,35đ).  Một oxit có tên gọi là Đinito trioxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. NO	B. N2O5	C. N2O3	D. NO2
Câu 18. (0,35đ).  Chất dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là
	A. KMnO4, H2O	B. K2MnO4, KClO3.	C. KMnO4, KClO3.	D. H2O, KClO3
Câu 19. (0,35đ).  Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
	A. SO2.	B. SnO2.	C. CO.	D. CO2.
Câu 20. (0,35đ). Công thức Cu2O có tên gọi là:
	A. Đồng oxit	B. Đồng oxi	C. Đồng (I) oxit	D. Đồng (II) oxit
Câu 21. (0,35đ).   Công thức N2O5 có tên gọi là
	A. Nito oxit.	B. Đinito pentaoxit.
	C. Nito (V) oxit.	D. Nito oxi.
Câu 22. (0,3đ).  Cho 3,2 g bột kim loại đồng vào bình kín chứa đầy khí oxi dư. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy chất rắn trong bình cân được m gam. Giá trị m là:
	A. 5 gam.	B. 6 gam.	C. 4 gam.	D. 3 gam.
Câu 23. (0,35đ).  Phát biểu nào sau đây về oxi là đúng?
	A. Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.
	B. Khí oxi không tan trong nước.
	C. Khí oxi sinh ra trong quá trình hô hấp của cây xanh
	D. Cần cung cấp oxi để dập tắt đám cháy.
Câu 24. (0,35đ).  Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:
	A. Nặng hơn không khí.	B. Ít tan trong nước.
	C. Khó hóa lỏng.	D. Tan nhiều trong nước.
Câu 25. (0,35đ). Một oxit có tên gọi là Sắt (III) oxit. Công thức hóa học của oxit đó là:
	A. FexOy	B. FeO	C. Fe3O4	D. Fe2O3
Câu 26. (0,3đ).  Đốt cháy hoàn toàn 19,32 g sắt trong khí oxi thu được sắt từ oxit (Fe3O4). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là
	A. 0,345 lít	B. 7,728 lít	C. 5,152 lít	D. 0,23 lít
Câu 27. (0,35đ). Câu nào sau đây không đúng
	A. Oxit là hợp chất của oxi với 1 hoặc 2 nguyên tố khác.
	B. Trong phòng thí nghiệm, oxi có thể điều chế bằng cách nung nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.
	C. Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa.
	D. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
Câu 28. (0,35đ).   Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?


	A. Mg(OH)2 MgO + H2O	B. CuO + H2 Cu + H2O


	C. Fe +CuSO4FeSO4+ Cu	D. 3Cl2 +2Fe  2FeCl3
Câu 29. (0,3đ).  Dãy chất gồm các oxit bazơ là
	A. Na2O, BaO, ZnO, Fe2O3	B. MnO2, BaO, FeO, N2O5
	C. N2O5, CO2, SO2, Mn2O7	D. CuO, K2O, SO3, Fe3O4
Câu 30. (0,35đ). Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:
A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy
B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.
C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy
D. Cả A & B

	(Biết: H=1; C=12; N=14; O=16; Fe=56; S=32; Ca=40; Na=23, K=39, Cl=35,5, Mn=55)
------ HẾT ------
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